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No. Student's ID Full name Subject's ID Subject Group Sub
Date of 
exam Time Room Notes

1 BABAWE19021 Nguyễn Lê Quỳnh Anh BA005IU Financial Accounting 01 003 19/01/2021 15:15 A1.303

2 BABAWE19021 Nguyễn Lê Quỳnh Anh EN011IU Writing AE2 20 001 22/01/2021 15:15 A2.311

3 BABAWE19021 Nguyễn Lê Quỳnh Anh EN012IU Speaking AE2 13 003 14/01/2021 13:00 A1.207A

4 ITITIU18247 Trần Trung Dũng MA003IU Calculus 2 02 001 18/01/2021 13:00 A1.402

5 BABAAU19020 Nguyễn Ngọc Hân EN011IU Writing AE2 20 001 22/01/2021 15:15 A2.311

6 BABAAU19020 Nguyễn Ngọc Hân EN012IU Speaking AE2 07 004 12/01/2021 08:00 A2.408

7 BABAAU19020 Nguyễn Ngọc Hân PE008IU Critical Thinking 02 003 13/01/2021 13:00 A2.410

8 BTARIU15001 Đinh Thị Diệu Hiền MA001IU Calculus 1 06 002 21/01/2021 13:00 A2.307

9 MAMAIU19006 Trần Thanh Hiếu EN007IU Writing AE1 02 001 11/01/2021 08:00 A1.203

10 CECEIU16039 Đỗ Xuân Huy CE404IU Dynamics of Structures 01 001 23/01/2021 10:15 A1.202

11 BTBTIU17129 Nguyễn Minh Huy BA115IU Introduction to Business Administration 01 002 23/01/2021 08:00 A1.109

12 BTBTIU17129 Nguyễn Minh Huy BT010IU Plant Physiology 01 001 20/01/2021 10:15 A2.401

13 BTBTIU17129 Nguyễn Minh Huy PH014IU Physics 2 04 002 14/01/2021 08:00 A1.303

14 BABAWE19250 Lâm Khánh BA119IU Introduction to Macro Economics 01 002 13/01/2021 10:15 A2.302

15 BABAWE19250 Lâm Khánh EN011IU Writing AE2 20 001 22/01/2021 15:15 A2.311

16 BABAWE19250 Lâm Khánh EN012IU Speaking AE2 10 004 15/01/2021 08:00 A2.408

17 BABAWE19250 Lâm Khánh PE008IU Critical Thinking 02 003 13/01/2021 13:00 A2.410

18 EEEEIU15021 Lê Nguyễn Duy Khôi MA023IU Calculus 3 02 001 15/01/2021 13:00 A2.301

19 ITITIU16035 Ngô Đình Khôi IT120IU Entrepreneurship 02 001 20/01/2021 13:00 A2.312

20 BTFTIU15060 Phạm Nguyễn Nghi Lâm BTFT302IU Food analysis 01 001 20/01/2021 13:00 A2.301

21 IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ IS040IU Management Information System 01 002 20/01/2021 08:00 A1.202

22 IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ IS073IU Business Law 02 001 12/01/2021 10:15 A1.401

23 IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ IS082IU Retail management 02 002 22/01/2021 08:00 A1.207A

24 IELSIU19187 Đào Ngọc Thùy Linh MA001IU Calculus 1 06 001 21/01/2021 13:00 A2.407

25 ENENIU18043 Nguyễn Hải Long EL015IU Introduction to Literature 01 001 15/01/2021 10:15 A2.311

26 ENENIU18043 Nguyễn Hải Long EL022IU Phonetics and Phonology 01 001 12/01/2021 10:15 A1.204

27 BABAWE15316 Đinh Trần Thảo Ly MA001IU Calculus 1 06 002 21/01/2021 13:00 A2.307

28 BABAIU17166 Lê Quỳnh My BA115IU Introduction to Business Administration 05 002 23/01/2021 08:00 A1.201
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29 IELSIU17077 Lê Phạm Hiếu Ngân PE013IU Revolutionary Lines of Vietnamese Communist Party01 001 16/01/2021 10:15 A2.511

30 BABAIU19243 Nguyễn Bùi Hoàng Ngân BA118IU Introduction to Psychology 02 001 20/01/2021 13:00 A1.207A

31 BABAWE17286 Nguyễn Đỗ Kim Ngân BA080IU Statistics for Business 01 002 11/01/2021 13:00 A1.402

32 BABAWE17286 Nguyễn Đỗ Kim Ngân MA001IU Calculus 1 06 001 21/01/2021 13:00 A2.407

33 IELSIU19052 Huỳnh Thanh Bảo Ngọc PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

34 IELSIU19052 Huỳnh Thanh Bảo Ngọc PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 02 002 16/01/2021 13:00 A2.104

35 BAFNIU17018 Lương Thị Minh Nhi BA161IU Business Research Methods 04 001 16/01/2021 13:00 A1.202

36 BAFNIU17018 Lương Thị Minh Nhi EN011IU Writing AE2 11 001 22/01/2021 15:15 A1.207A

37 BAFNIU17018 Lương Thị Minh Nhi EN012IU Speaking AE2 15 004 22/01/2021 10:15 A2.313

38 BAFNIU17018 Lương Thị Minh Nhi PE014IU Environmental Science 03 002 14/01/2021 13:00 A2.501

39 BABAIU19072 Võ Hà Nhi EN011IU Writing AE2 20 001 22/01/2021 15:15 A2.311

40 BABAIU19072 Võ Hà Nhi EN012IU Speaking AE2 01 003 12/01/2021 08:00 A2.509

41 BABAIU19072 Võ Hà Nhi PE008IU Critical Thinking 02 003 13/01/2021 13:00 A2.410

42 BABAIU19072 Võ Hà Nhi PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 01 001 16/01/2021 13:00 A2.511

43 SESEIU18032 Huỳnh Thanh Phong PH027IU Earth Observation and The Environment 01 001 21/01/2021 08:00 A2.512

44 BAFNIU17044 Phạm Thị Hồng Phúc BA161IU Business Research Methods 04 001 16/01/2021 13:00 A1.202

45 BAFNIU17044 Phạm Thị Hồng Phúc EN011IU Writing AE2 11 001 22/01/2021 15:15 A1.207A

46 BAFNIU17044 Phạm Thị Hồng Phúc EN012IU Speaking AE2 15 003 22/01/2021 10:15 A1.204

47 BAFNIU17044 Phạm Thị Hồng Phúc PE014IU Environmental Science 03 002 14/01/2021 13:00 A2.501

48 BABAIU17167 Lê Ngọc Phước BA027IU E - Commerce 01 001 21/01/2021 13:00 A1.109

49 BABAIU19078 Lê Nguyên Thanh Phương EN012IU Speaking AE2 01 004 12/01/2021 08:00 A1.603

50 IELSIU19258 Nguyễn Thanh Tuệ Tâm PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

51 IELSIU19258 Nguyễn Thanh Tuệ Tâm PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 01 003 16/01/2021 13:00 A1.603

52 ENENIU19022 Nguyễn Thanh Thảo EL007IU Reading 2 (C1-C2) 01 001 19/01/2021 13:00 A2.302

53 BTARIU15015 Nguyễn Thị Mai Thảo BT220IU Marine Biology 01 001 20/01/2021 08:00 A2.507

54 IELSIU19270 Nguyễn Anh Thi PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

55 IELSIU19270 Nguyễn Anh Thi PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 01 002 16/01/2021 13:00 A2.510

56 BTBTIU19124 Lưu Phương Thúy PE014IU Environmental Science 06 002 14/01/2021 13:00 A2.104

57 BTBTIU19124 Lưu Phương Thúy PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

58 IEIEIU18095 Võ Mạnh Tiến IS004IU Engineering Probability & Statistics 01 003 18/01/2021 08:00 A2.601

59 IEIEIU18095 Võ Mạnh Tiến IS019IU Production Management 01 002 22/01/2021 10:15 A1.202

60 IEIEIU18095 Võ Mạnh Tiến MA023IU Calculus 3 02 002 15/01/2021 13:00 A2.302
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61 IEIEIU18095 Võ Mạnh Tiến MA027IU Applied Linear Algebra 03 001 12/01/2021 13:00 A2.104

62 IEIEIU18095 Võ Mạnh Tiến PE012IU Ho Chi Minh's Thoughts 04 001 16/01/2021 08:00 A2.401

63 IELSIU19284 Đào Phúc Tín PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

64 IELSIU19284 Đào Phúc Tín PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 01 003 16/01/2021 13:00 A1.603

65 BTFTIU17089 Trương Mỹ Tuyết PH014IU Physics 2 04 003 14/01/2021 08:00 A2.501

66 BTBCIU15009 Hoàng Trung Văn BTBC201IU Organic Chemistry 1 01 001 13/01/2021 08:00 A2.601

67 IELSIU19306 Lý Thục Vân PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism 02 001 16/01/2021 10:15 A2.601

68 IELSIU19306 Lý Thục Vân PE016IU Political economics of Marxism and Leninism 02 002 16/01/2021 13:00 A2.104



No. Subject's ID Subject Date of Exam Room
1 EN073IU Listening & Speaking IE1 15/01/2021  -  13:00 A2.402
2 EN074IU Reading & Writing IE2 15/01/2021  -  13:00 LA1.507
3 EN075IU Listening & Speaking IE2 15/01/2021  -  13:00 LA1.507
4 EN072IU Reading & Writing IE1 15/01/2021  -  15:15 A1.603
5 EN073IU Listening & Speaking IE1 15/01/2021  -  13:00 A2.402

No. Subject's ID Subject Notes Ext.

1 BA120IU Business Computing Skills Reject by no schedule Yes

2 BT009IU Cell Biology Reject by time schedule Yes

3 IS050IU Project Management Reject by no schedule Yes

4 PH025IU Math for Engineer Reject by no schedule Yes

5 PH013IU Physics 1 Reject by time schedule Yes

* Reject by time schedule = The subject for I grade has the same time as the other subjects examination
  Reject by no schedule = The subject for I grade is not open this term

BTBTIU19124 Lưu Phương Thủy
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Anh
BEBEIU19046 Nguyễn Đình Phương Anh
BEBEIU19046 Nguyễn Đình Phương

IELSIU19187 Đào Ngọc Thùy Linh
IELSIU19187 Đào Ngọc Thùy

Student's ID Full name

BTBTIU17129 Nguyễn Minh Huy

BABAIU19234 Phạm Thanh Hà Minh

Linh

Student's ID Full name
BAFNIU19001 Lâm Hoàn Phương Anh

BTARIU15015 Nguyễn Thị Mai Thảo

SESEIU18032 Huỳnh Thanh Phong


